
STT MSSV Họ và Tên Mã lớp Thời gian Địa điểm

1 20147030 Bùi Gia Thuỳ CK_AIII_BS03 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

2 20147120 BÙI VIỆT HƯNG CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

3 20110075 Cao Quang Nhật CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

4 20140323 CHÂU VĂN NHẬT CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

5 20110291 ĐẶNG MINH QUANG CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

6 20187159 ĐINH THỊ HỒNG NGÁT CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

7 20200036 Đỗ Quốc Huy CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

8 20280115 ĐỖ QUỐC VIỆT CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

9 20147076 ĐỒNG PHÚC NGUYÊN CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

10 20200134 DƯƠNG GIA BẢO CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

11 20150294 DƯƠNG XUÂN TÙNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

12 20180271 HÀ KHÁNH HƯNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

13 20180306 HỒ ANH MINH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

14 20200378 HOÀNG NGỌC TRUNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

15 20150182 HUỲNH TẤN LỘC CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

16 20110080 Huỳnh Thanh Phong CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

17 20200315 HUỲNH THỊ MAI PHƯƠNG CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

18 20170123 HUỲNH THỊ TƯỜNG VY CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

19 20200379 HUỲNH TRẦN QUỐC TRUNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

20 20170106 LÊ CÔNG PHƯỚC THỊNH CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

21 20190057 LÊ HOÀNG KHÁNH CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

22 20200323 LÊ HOÀNG VIỆT QUỐC CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

23 20187215 LÊ MINH TUẤN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

24 20160006 Lê Phạm Quỳnh Trang CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

25 20110344 LÊ PHÚ TRƯỜNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

26 20110151 LÊ PHÚC ĐỨC CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

27 20110356 LÊ PHƯƠNG UYÊN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

28 20187111 LÊ QUỐC THÁI BÌNH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

29 20160018 LÊ THỊ HỒNG NGỌC CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

30 20150174 LÊ TRỌNG LÂN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

31 20130125 LIÊU KHƯƠNG THỊNH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

32 20110282 LƯƠNG THANH PHƯƠNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

33 20130085 LƯU THÁI HUY CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

34 20180019 Mai Đức Cảnh CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

35 20110173 NGÔ CHÂU XUÂN HÀ CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

36 20147110 NGÔ NGUYỄN KHÁNH VU CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

37 20170053 NGÔ THỊ THÙY LINH CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

38 20280013 NGÔ TRƯƠNG MINH ĐẠT CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

39 20200399 NGUYỄN ANH TUẤN CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

40 20200400 NGUYỄN ANH TUẤN CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

41 20200402 NGUYỄN ANH TUẤN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

42 20170036 NGUYỄN BẢO CHI CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

43 20200313 NGUYỄN GIA PHỤNG CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

44 20140299 NGUYỄN HOÀNG LUÂN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

45 20140208 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

46 20200256 NGUYỄN HỮU LUẬT CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

47 20187055 Nguyễn Huỳnh CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

48 20150296 NGUYỄN KẾ TƯỜNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

49 20110161 NGUYỄN LÊ CÔNG DUY CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ
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NĂM HỌC 2023 - 2024

50 20150280 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

51 20280014 NGUYỄN MINH HOÀNG ĐẠT CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

52 20130108 NGUYỄN MINH NHẬT CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

53 20110202 NGUYỄN NGỌC HUỲNH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

54 20200058 Nguyễn Ngọc Nguyên CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

55 20160007 Nguyễn Ngọc Tuyển CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

56 20280029 NGUYỄN NHẬT HÀO CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

57 20200060 Nguyễn Thành Nhân CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

58 20140365 NGUYỄN THÀNH TÀI CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

59 20140348 NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

60 20140263 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

61 20150283 NGUYỄN THỊ MINH TRANG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

62 20110240 NGUYỄN THIÊN NHẬT MINH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

63 20200016 Nguyễn Tiến Đại CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

64 20180221 NGUYỄN TRẦN MINH CHÍ CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

65 20147102 NGUYỄN TRẦN TRỌNG TÍN CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

66 20110303 NGUYỄN TRỌNG TẤN CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

67 20190108 NGUYỄN TRỌNG TOÀN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

68 20110143 NGUYỄN TRÚC HƯƠNG BÌNH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

69 20110362 NGUYỄN VĂN VIỆT CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

70 20187132 NGUYỄN VIẾT HIẾU CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

71 20180346 NGUYỄN VIỆT KIỀU OANH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

72 20140298 NGUYỄN VŨ DUY LONG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

73 20180281 NGUYỄN VŨ MINH KHANG CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

74 20200230 NGUYỄN XUÂN VĂN KHÁNH CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

75 20187228 PHẠM HẢI VY CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

76 20110212 PHẠM MINH KHÁNH CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

77 20190041 PHẠM QUANG DUY CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

78 20110314 PHẠM VĂN THIÊN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

79 20190042 QUÁCH HỮU DUY CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

80 20200276 THƯỢNG THÁI NGHĨA CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

81 20187063 Trần Hoàng Minh CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

82 20280049 TRẦN NGUYỄN TRỌNG KHẢI CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

83 20247154 TRẦN QUÂN CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

84 20200152 TRẦN QUANG ĐÀI CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

85 20220060 TRẦN QUANG PHỤNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

86 20170121 TRẦN THỊ HUỲNH VI CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

87 20150298 TRẦN THỊ KIM TUYỀN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

88 20170109 TRẦN THỊ SONG THƯƠNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

89 20187178 TRỊNH DUY PHƯƠNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

90 20150168 TRƯƠNG MINH KHOA CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

91 20200066 Trương Quang Phúc CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

92 20200377 TRƯƠNG TRUNG TRỰC CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

93 20280110 TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

94 20260015 Từ Hồ Hải Hoàng CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

95 20110146 VĂN HIỀN CHIẾN CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ

96 20180263 VĂN MINH HÒA CK_AIII_BS01 7g30 - 11g00, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 2, Nguyễn Văn Cừ

97 20110195 VÕ THỊ CẨM HỒNG CK_AIII_BS02 13g00 - 16g30, Chủ nhật (31/3/2024) Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ


